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TỜ TRÌNH 
Về tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, 
các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo
đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng  
Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ để bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động thuộc các huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ, như sau:
I. Sự cần thiết bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và đề xuất chính sách tín dụng ưu đãi

1. Tổng quan các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg

Ngày 29/4/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020. Các chính sách, hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài quy định tại Đề án gồm:

1.1. Chính sách hỗ trợ người lao động thuộc đối tượng

- Hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động;
- Hỗ trợ người lao động học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ chi phí khám sức khỏe; làm hộ chiếu, viza và lý lịch tư pháp để tham gia xuất khẩu lao động;

- Hỗ trợ rủi ro khi người lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp rủi ro.

1.2. Chính sách tín dụng ưu đãi

- Đối với người lao động: người lao động thuộc đối tượng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo nhu cầu, tối đa bằng các khoản chi phí người lao động phải đóng góp theo từng thị trường với mức lãi suất ưu đãi;

- Đối với cơ sở dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài: Cơ sở dạy nghề, doanh nghiệp xuất khẩu lao động tham gia Đề án được vay vốn để tăng quy mô phòng học, ký túc xá, trang thiết bị dạy nghề, phương tiện dạy học phục vụ đào tạo lao động xuất khẩu từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

1.3. Các hoạt động khác

- Truyền thông và nâng cao năng lực, nhận thức về xuất khẩu lao động;

- Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm sau khi người lao động về nước;

- Hoạt động giám sát, đánh giá.

2. Kết quả rà soát, tích hợp các chính sách giảm nghèo tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg 
Thực hiện Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017-2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc rà soát và xin báo cáo về các chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg như sau:
2.1. Chính sách hỗ trợ người lao động bao gồm hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa để tham gia xuất khẩu lao động, hỗ trợ học nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ rủi ro.

- Trong thời gian thực hiện từ năm 2009 đến nay, chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ văn hóa chưa được các địa phương triển khai. Tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa ban hành chương trình, tài liệu bổ túc kiến thức văn hóa cho người lao động thuộc đối tượng của Đề án. Trong giai đoạn tới, đề nghị không thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao trình độ văn hoá cho người lao động.

- Ngày 02/9/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, trong đó chính sách hỗ trợ người lao động huyện nghèo học nghề, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết và làm các thủ tục để đi làm việc ở nước ngoài được quy định tại Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 1 Chương trình 30a.

- Chính sách hỗ trợ rủi ro cho người lao động quy định tại Quyết định 71/2009/QĐ-TTg đã được nghiên cứu để đưa vào thành một điều trong dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 144/2007/QĐ- TTg ngày 31/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và các văn bản hướng dẫn.

2.2. Chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi
- Chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg: hiện nay, chính sách này chưa được đề xuất tích hợp với các chính sách khác. 
Đây là chính sách được triển khai tích cực bởi Ngân hàng Chính sách Xã hội, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chính sách đã được những hiệu quả nhất định giúp người lao động thuộc các huyện nghèo vay vốn để đi làm việc nước ngoài. Tính đến hết 31/12/2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã cho vay 9.036 lượt hộ thuộc 64 huyện nghèo để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh số cho vay lũy kế là gần 330 tỷ đồng, bình quân 36 triệu đồng/hộ.
- Chính sách tín dụng ưu đãi với cơ sở dạy nghề cho lao động xuất khẩu: Ngày 31/3/2017 Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư nhà nước, trong đó Chính sách tín dụng ưu đãi đối với cơ sở dạy nghề cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài không thuộc danh mục được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.
2.3. Hoạt động truyền thông và nâng cao năng lực nhận thức về xuất khẩu lao động, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động sau khi về nước, hoạt động giám sát đánh giá.

Các hoạt động này đã được quy định tại Tiểu dự án 1 Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài thuộc Dự án 1 Chương trình 30a, Dự án 4 Truyền thông và giảm nghèo và Dự án 5 Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Kết quả rà soát cho thấy, việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg là cần thiết, nhằm tránh chồng chéo các chính sách được quy định giữa Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2017. Bên cạnh đó, cần ban hành chính sách tín dụng ưu đãi đối với người lao động tại huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 

II. Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu xây dựng Quyết định
1. Quan điểm

- Dự thảo Quyết định cần phù hợp với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội gắn với an sinh xã hội. Thể hiện sự quan tâm thích đáng của Đảng, Nhà nước đối với lĩnh vực người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và doanh nghiệp;
- Dự thảo Quyết định có tính kế thừa Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 về các nội dung liên quan đến tín dụng cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kinh phí bố trí, mức vay, lãi suất cho vay…

- Nội dung, mức cho vay của dự thảo Quyết định được xem xét qua quá trình triển khai Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, đảm bảo cân đối giữa nguồn thu và nội dung chi, phù hợp quy định của pháp luật.
2. Mục tiêu, yêu cầu
- Bảo đảm việc thực hiện đơn giản, dễ dàng, cải cách thủ tục hành chính;

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả có tính đến tình hình kinh tế - xã hội;
- Hỗ trợ người lao động thuộc các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, góp phần giảm nghèo bền vững.
- Quyết định này ban hành chính sách tín dụng thay thế các chính sách cho vay được Quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg và tuyên bố bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg theo kế hoạch được ban hành tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 22/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2018.
III.  Quá trình xây dựng Quyết định

Quá trình soạn thảo Quyết định tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ban hành ngày 22/6/2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Để có cơ sở xây dựng dự thảo Quyết định, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức nhiều cuộc họp nhằm rà soát các quy định, văn bản liên quan và thực tiễn để nghiên cứu thảo luận, đưa ra các quy định, nội dung phù hợp với tình hình mới.

Ngày 03/4/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn số   1270/LĐTBXH-QLLĐNN gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, cơ quan liên quan về dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và dự thảo Quyết định.

Đến ngày    /    /2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được ý kiến đóng góp của các Bộ, cơ quan liên quan; các ý kiến đã được tiếp thu và giải trình cụ thể.

Sau khi tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của Bộ, cơ quan liên quan, ngày   /   /2018, dự thảo Quyết định đã được Bộ Tư pháp thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
IV.  Nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định
1. Tên của Quyết định: Do bãi bỏ Quyết định 71/2009/QĐ-TTg, đồng thời ban hành chính sách mới về tín dụng ưu đãi cho người lao động là người cư trú tại các huyện nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng nên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất tên của Quyết định là: Tín dụng đối với người lao động tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Bố cục của Dự thảo Quyết định định gồm 7 Điều, cụ thể như sau:
· Điều 1 quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và đối tượng vay vốn;
· Từ Điều 2 đến Điều 5 quy định về đối tượng được vay vốn, điều kiện cho vay, mức vốn cho vay, lãi suất và các nội dung liên quan đến hoạt động cho vay của Ngân hàng;
· Điều 6 và Điều 7 quy định về trách nhiệm của các cơ quan, liên quan, điều khoản thi hành, chuyển tiếp.

3. Những nội dung cơ bản của Dự thảo Quyết định

3.1. Về phạm vi điều chỉnh

Quyết định quy định về chính sách tín dụng ưu đãi cho người lao động cư trú tại:

- Các huyện nghèo, huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo quy định tại Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ để đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

So với phạm vi áp dụng của Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, dự thảo Quyết định mở rộng thêm phạm vi áp dụng tại các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo phạm vi áp dụng của Tiểu dự án 4 thuộc dự án 1 tại Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2017 và các huyện mới được bổ sung vào danh sách huyện nghèo tại Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 07/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.
3.2. Đối tượng được vay vốn và điều kiện vay vốn
Đối tượng được vay vốn là người lao động cư trú dài hạn/hợp pháp tại các huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, trong đó phân chia ra các nhóm đối tượng:

- người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo;

- người dân tộc thiểu số;

- người lao động thuộc đối tượng khác cư trú tại các khu vực trên.

So với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, Dự thảo Quyết định bổ sung thêm nhóm đối tượng thuộc hộ cận nghèo. Nhóm này sẽ được hưởng thêm ưu đãi về lãi suất so với Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg.

Về điều kiện cho vay: Người lao động phải là thành viên và sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại huyện nghèo, huyện thoát nghèo và xã khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp hoặc ký hợp đồng lao động trực tiếp với chủ sử dụng nước ngoài trong trường hợp lao động đi theo hợp đồng cá nhân. 

3.3. Mức vốn cho vay

Mức vay tối đa 100% chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc hợp đồng cá nhân ký trực tiếp với chủ sử dụng người nước ngoài và theo các mức trần chi phí quy định theo từng thị trường. Mức vay này tương đương với quy định tại Quyết định số 71/2009/QD-TTg.
3.4. Lãi suất cho vay

Người lao động được hưởng mức lãi suất ưu đãi theo 02 nhóm đối tượng, bao gồm:

- Người lao động thuộc các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số được vay với lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động;
- Các đối tượng còn lại của các huyện nghèo được vay với lãi suất cho vay hiện hành của Ngân hàng Chính sách Xã hội áp dụng cho đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động.

So với mức lãi suất cho các nhóm đối tượng được quy định tại Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg, dự thảo Quyết định có quy định thêm người lao động thuộc hộ cận nghèo được hưởng mức lãi suất như người dân tộc thiểu số và đối tượng thuộc hộ nghèo.

3.5. Thời hạn, hồ sơ, phương thức vay vốn; thẩm định, phê duyệt, thu hồi vốn vay và xử lý nợ
- Thời hạn vay vốn, hồ sơ vay vốn, thẩm định, phê duyệt vốn vay, thu hồi vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm và các văn bản hướng dẫn. Cụ thể tại Điều 38 của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP quy định thời hạn vay vốn của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Ngân hàng chính sách xã hội, Điều 40 quy định về lập hồ sơ vay vốn, Điều 41 quy định thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn và Điều 42 quy định thu hồi vốn vay.

Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cá nhân, do Nghị định số 61/2015/NĐ-CP không quy định về đối tượng này nên trong hồ sơ vay vốn người lao động đi theo hợp đồng cá nhân cung cấp bản sao hợp đồng cá nhân ký giữa người lao động và chủ sử dụng lao động (nếu hợp đồng bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch sang tiếng Việt và có chứng thực) và xác nhận đăng ký hợp đồng cá nhân của cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội thay cho bản sao hợp đồng ký với doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp.
- Phương thức cho vay, xử lý nợ đến hạn, xử lý nợ rủi ro, công tác kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi cho vay thực hiện theo quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.
3.6. Tổ chức thực hiện
- Dự thảo Quyết định quy định trách nhiệm thực hiện, phối hợp và hướng dẫn của các Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc bố trí nguồn vốn nhà nước để cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng vay và kinh phí cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt việc cho vay. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động thuộc đối tượng đi làm việc ở nước ngoài triển khai thực hiện.

- Trách nhiệm của uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan chức năng và Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện chính sách tín dụng đối với đối tượng quy định tại Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và Quyết định này.

- Trách nhiệm của ngân hàng Chính sách xã hội trong việc xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng và hướng dẫn thực hiện cho vay đối với người lao động thuộc đối tượng quy định với người lao động thuộc đối tượng tại Quyết định này theo quy định.

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc phối hợp, hỗ trợ thủ tục để người lao động vay vốn, đôn đốc người lao động chuyển tiền về nước (gia đình) để trả nợ hoặc trực tiếp trả nợ Ngân hàng Chính sách xã hội.

3.7. Hiệu lực thi hành

Dự thảo Quyết định quy định hiệu lực có thời hạn từ sau 45 ngày kể từ ngày ký và Ngân hàng chính sách xã hội được thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. Đây là thời gian  thực hiện của đề án theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009.

Đối với người lao động đã vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009, trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, đang trong thời hạn vay thì tiếp tục thực hiện theo hợp đồng vay vốn đã ký kết. Trường hợp người lao động đã ký kết hợp đồng lao động đi làm việc ở nước ngoài trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành nhưng chưa vay vốn, được thực hiện cho vay theo Quyết định này.
Trong trường hợp các quy định tại văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Quyết định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng quy định tại văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Dự thảo Quyết định cũng quy định việc bãi bỏ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.
V. Ý kiến tham gia của các Bộ, ngành liên quan
Tại công văn số 1270/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 03/4/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lấy ý kiến tham gia của 72 đơn vị là các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức liên quan về dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ. Đến nay đã nhận được ý kiến tham gia của ….đơn vị (danh sách kèm theo)

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã tổng hợp ý kiến tham gia của các đơn vị (Bảng tổng hợp ý kiến tham gia kèm theo) và giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia (Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia kèm theo)

VI. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định về dự thảo Quyết định tại Công văn số    ngày     /     /   , theo đó ý kiến Bộ Tư pháp như sau:

…
Trên đây là những nội dung chính của dự thảo Quyết của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định./.
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